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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh khung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân
vùng tái định cư thủy điện Sông Bung 4

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020; 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 

09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung 
về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 
127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

Theo Công văn số 3825/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 29/6/2022 
của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc áp dụng tiêu chuẩn trong các dự án 
đầu tư xây dựng và bảo trì công trình giao thông;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh 
phê duyệt dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định 
cư thủy điện Sông Bung 4;

Xét đề nghị của UBND huyện Nam Giang tại Tờ trình số 194/TTr-UBND 
ngày 03/11/2022 về phê duyệt điều chỉnh danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp 
dụng cho dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng tái 
định cư thủy điện Sông Bung 4;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3480/TTr-SGTVT 
ngày 09/11/2022, kèm theo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 
điều chỉnh số 3479/KQTĐ-SGTVT ngày  09/11/2022. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh khung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp 
dụng cho dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng tái 
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định cư thủy điện sông Bung 4 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại khoản 12 
Điều 1 Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2022, với nội dung như sau:

1. Khung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của dự án đã duyệt tại khoản 12 
Điều 1 Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2022: theo khoản 11 mục I 
Kết quả thẩm định số 4190/KQTĐ-SGTVT ngày 30/12/2021 của Sở Giao 
thông vận tải.

2. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chủ yếu áp dụng sau khi điều chỉnh:
a) Công trình giao thông:
- Khảo sát: Quy trình khảo sát đường ô tô 22 TCN 263-2000; Quy phạm 

đo vẽ địa hình theo tiêu chuyên ngành 96 TCN 43-90; Quy trình khoan thăm 
dò địa chất công trình TCVN 9437:2012; Công tác trắc địa trong xây dựng - 
Yêu cầu chung TCVN 9398-2012.

- Thiết kế và thi công: Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế 
TCVN 10380-2014; Tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823:2017; Tiêu chuẩn 
thiết kế mặt đường BTXM thông thường có khe nối trong xây dựng công 
trình giao thông TCCS 39:2022/TCĐBVN; Thi công và nghiệm thu mặt 
đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông TCCS 
40:2022/TCĐBV; Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất 
yếu TCCS 41:2022/TCĐBVN; Quy trình tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ 
TCVN 9845:2013; Tiêu chuẩn quốc gia TCVN8859:2011 Lớp móng cấp phối 
đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu; Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2019/BGTVT; Nền 
đường ôtô - Thi công và nghiệm thu TCVN 9436:2012.

b) Công trình hạ tầng kỹ thuật: theo khoản 10 mục I Công văn số 
826/SXD-QLHT ngày 18/6/2021 của Sở Xây dựng.

c) Công trình thủy lợi: theo khoản 9 mục I Công văn số 
628/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 31/03/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội 
dung khác tại Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh 
không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.
1. UBND huyện Nam Giang (Chủ đầu tư) căn cứ các nội dung đã được 

phê duyệt và nội dung điều chỉnh tại Quyết định này để tiếp tục triển khai 
thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm 
trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

2. Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, các Sở, 
ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm 
phối hợp, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan theo thẩm quyền và 
theo dõi, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông 
vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ 
tịch UBND huyện Nam Giang và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ 
Quyết định thi hành./.
Nơi nhận :       
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN(Đ).                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang


